DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
Đơn vị: KHO BẠC NHÀ NƯỚC TỈNH 

(Kèm theo công văn số 4405/UBND-TH ngày 16/8/2012)
	Số TT


	Mã số


	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Mã số c/tiêu q/gia

	(Thu thập 2 chỉ tiêu, phối hợp thu thập 7 chỉ tiêu)

	1
	T0701
	Thu và cơ cấu thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
	Nội dung kinh tế; ngành kinh tế
	Tháng, quý, năm

(A)
	- Chủ trì: Kho bạc Nhà nước tỉnh
- Phối hợp: Sở Tài chính
	0701

	2
	T0702
	Chi và cơ cấu chi ngân sách Nhà nước địa phương
	Nội dung kinh tế; ngành kinh tế
	Tháng, quý, năm

(A)
	- Chủ trì: Kho bạc Nhà nước tỉnh
- Phối hợp: Sở Tài chính 
	0705

	3
	T0501
	Vốn và cơ cấu vốn đầu tư phát triển trên địa bàn
	Vốn ngân sách Nhà nước

--------------------------
Nguồn vốn; khoản mục; ngành kinh tế; loại hình kinh tế
	6 tháng

(A)

---------
Năm

(A)
	- Chủ trì: Cục Thống kê

- Phối hợp: Kho bạc Nhà nước tỉnh; Sở Tài chính
	0501

	4
	T1203
	Chi cho hoạt động thông tin
	Nội dung kinh tế; nguồn
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở  Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp: Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thống kê
	1405

	5
	T1304
	Chi cho hoạt động khoa học và công nghệ
	Nội dung kinh tế, nguồn; lĩnh vực hoạt động
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Khoa học và Công nghệ

- Phối hợp: Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thống kê
	1506

	6
	T1427
	Chi cho hoạt động giáo dục và đào tạo


	Nội dung kinh tế; nguồn; loại hình kinh tế
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Giáo dục và Đào tạo

- Phối hợp: Sở Lao động thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thống kê
	1629

	7
	T1521
	Chi cho hoạt động y tế
	Nội dung kinh tế; nguồn; loại hình kinh tế
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Y tế

- Phối hợp: Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thống kê
	1721

	8
	T1604
	Chi cho hoạt động văn hoá, thể thao 
	Nội dung kinh tế; nguồn; loại hình kinh tế
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Phối hợp: Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thống kê
	1806

	9
	T1916
	Chi cho hoạt động bảo vệ môi trường
	Nội dung kinh tế; nguồn
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Phối hợp: Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Cục Thống kê
	2122



Lộ trình thực hiện (A) là năm 2011; (B) là năm 2012.
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